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BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy

định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa giai đoạn 2026 – 2030

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và

các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đánh

giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định

chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa giai đoạn 2026 - 2030. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh trong nước, địa phương liên quan đến quan hệ xã hội

Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình trọng tâm về phát

triển kinh tế nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới, hướng đến phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống, sản

phẩm có lợi thế của địa phương theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, gia

tăng giá trị, phát huy nội lực cộng đồng và chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông

nghiệp sang tư duy kinh tế nông thôn.

Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 919/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025. Theo

đó, các địa phương căn cứ nội dung Chương trình OCOP được phê duyệt để ban

hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Chương trình phù hợp với nội

dung, định mức hỗ trợ của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương;

triển khai sâu rộng Chương trình OCOP theo hướng phát triển nội sinh, nâng cao

giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí

hậu, phát triển ngành nghề nông thôn, du lịch nông thôn và góp phần nâng cao

thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, để có cơ sở hỗ trợ triển khai Chương trình

OCOP giai đoạn 2021 - 2025, ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ Chương trình

mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025. Việc

ban hành Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để

tỉnh bố trí nguồn lực hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP; hỗ trợ chủ thể hoàn
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thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã, bao bì, nhãn mác, truy

xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại và từng bước

đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thực tiễn triển khai cho thấy Chương trình OCOP là chủ trương đúng

đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển nông thôn của tỉnh Khánh Hòa. Chương

trình đã góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của các địa phương; thúc đẩy phát

triển sản phẩm đặc trưng; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; bảo

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông thôn theo hướng đa giá trị, bền vững.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND chỉ quy định chính sách hỗ

trợ cho giai đoạn 2022 - 2025 và đã hết thời hạn thực hiện. Trong khi đó, giai

đoạn 2026 - 2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với Chương trình OCOP như:

nâng cao chất lượng sản phẩm; tiêu chuẩn hóa sản phẩm; đánh giá hợp chuẩn,

hợp quy; phát triển sản phẩm OCOP xanh; chuyển đổi số; truy xuất nguồn gốc;

phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch;

nâng hạng sản phẩm OCOP; quảng bá sản phẩm OCOP gắn với hình ảnh du

lịch, văn hóa và thương hiệu địa phương.

Mặt khác, Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn

2026 - 2030 quy định một trong các điều kiện để tỉnh, thành phố hoàn thành

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là có đề án hoặc kế hoạch và chính sách hỗ

trợ phát triển OCOP, phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn theo hướng dẫn

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp

và Môi trường tiếp tục hướng dẫn điều kiện tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, trong đó yêu cầu có Đề án

hoặc Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, Đề án hoặc Kế hoạch phát triển du

lịch nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

đồng thời có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP, du lịch

nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2030 được Hội đồng

nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, theo định hướng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân

dân tỉnh, địa phương phấn đấu đến năm 2027 có 100% số xã đạt chuẩn nông

thôn mới, trong đó có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Để

thực hiện mục tiêu này, việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển OCOP, phát

triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 là yêu cầu cần

thiết, vừa bảo đảm điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vừa

tạo cơ chế hỗ trợ thực chất cho các chủ thể, địa phương trong phát triển sản

phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy

kinh tế nông thôn.
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Nếu không ban hành chính sách mới thay thế Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND, việc triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 -

2030 sẽ thiếu cơ sở pháp lý để bố trí nguồn lực hỗ trợ; thiếu sự liên tục trong

thực hiện chính sách; ảnh hưởng đến việc duy trì, phát triển, nâng hạng sản

phẩm OCOP; ảnh hưởng đến phát triển du lịch nông thôn và việc thực hiện các

tiêu chí, điều kiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên

quan đến quan hệ xã hội

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương

trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030

được đặt trong tổng thể các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát

triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phát triển

kinh tế nông thôn; phát triển sản phẩm OCOP; phát triển du lịch nông thôn;

giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Các chủ trương, chính sách, văn bản có liên quan gồm:

- Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;

- Nghị quyết số 424/2025/NQ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ ban

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội;

- Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030;

- Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một

sản phẩm;

- Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm

2030;

- Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều kiện

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm

vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT ngày 23/5/2026 của Bộ Nông nghiệp

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu

quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế
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- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 thuộc

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày 31/5/2026 của Bộ Tài chính về

hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách

nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi giai đoạn 2026-2025, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

- Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Ủy ban nhân dân

tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu chí xã nông thôn

mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026;

- Thông báo số 86-TB/TU ngày 19/12/2025 của Tỉnh ủy về kết luận của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban

nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025,

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và Quyết định số 246-QĐ/TU

ngày 30/01/2026 của Tỉnh ủy về giao nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá

năm 2026;

- Thông báo số 215/TB-UBND ngày 02/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại cuộc

họp nghe báo cáo dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

trên địa bàn tỉnh.

Các chủ trương, chính sách nêu trên đặt ra yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tiếp

tục ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, phát triển du

lịch nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Việc xây dựng Nghị quyết

mới là cần thiết để cụ thể hóa yêu cầu của Trung ương, đáp ứng mục tiêu xây

dựng nông thôn mới của tỉnh, bảo đảm tính kế thừa và phát huy hiệu quả của

chính sách đã được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến chính

sách/dự thảo

Giai đoạn 2018 - 2020, chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP trên địa

bàn tỉnh chủ yếu được thực hiện lồng ghép từ nhiều chính sách khác nhau. Cách

tiếp cận này tuy góp phần hỗ trợ bước đầu cho Chương trình nhưng thiếu tính

đồng bộ, chưa có cơ chế riêng, chưa xác định rõ nội dung hỗ trợ, định mức hỗ

trợ, đối tượng hỗ trợ và quy trình thực hiện. Thực tế này dẫn đến khó khăn, lúng

túng trong triển khai, tỷ lệ sử dụng kinh phí hỗ trợ thấp, số lượng sản phẩm được

công nhận OCOP còn hạn chế so với số sản phẩm đăng ký tham gia.

Giai đoạn 2022 - 2025, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND đã điều chỉnh

một phần quan hệ xã hội nêu trên thông qua việc quy định chính sách hỗ trợ

Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết đã tạo hành lang



5

pháp lý để hỗ trợ triển khai Chu trình OCOP thường niên, hỗ trợ hoàn thiện sản

phẩm, hỗ trợ điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP; góp phần thúc

đẩy phát triển sản phẩm, phát triển chủ thể, nâng cao chất lượng, bao bì, nhãn

mác, truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa sản phẩm.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND chỉ áp dụng cho giai đoạn

2022 - 2025 và đã hết thời hạn thực hiện. Hiện nay, các văn bản của Trung ương

đã đặt ra yêu cầu tỉnh phải có chính sách hỗ trợ phát triển OCOP và du lịch nông

thôn giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cụ thể, điều kiện hỗ trợ,

phương thức hỗ trợ, cơ chế phân công trách nhiệm, quy trình thực hiện và nội

dung hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh chưa được quy định trong

một văn bản quy phạm pháp luật của địa phương cho giai đoạn 2026 - 2030.

Do đó, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hỗ trợ phát triển

OCOP, phát triển du lịch nông thôn, hỗ trợ chủ thể OCOP và sử dụng ngân sách

nhà nước để thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 -

2030 cần được điều chỉnh bằng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Việc ban hành quy định của pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội

nêu trên là cần thiết vì các lý do sau:

Thứ nhất, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND đã hết thời hạn thực hiện.

Nếu không ban hành chính sách mới sẽ phát sinh khoảng trống pháp lý trong hỗ

trợ Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Khoảng trống

này có thể làm gián đoạn việc hỗ trợ chủ thể, ảnh hưởng đến duy trì, nâng cao

chất lượng sản phẩm OCOP, đánh giá, phân hạng, nâng hạng sản phẩm và triển

khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn.

Thứ hai, các văn bản mới của Trung ương về xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu tỉnh phải có đề án hoặc kế hoạch và chính sách

hỗ trợ phát triển OCOP, phát triển du lịch nông thôn. Đây không chỉ là yêu cầu về

tổ chức thực hiện Chương trình OCOP mà còn là một điều kiện để tỉnh hoàn

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026

- 2030.

Thứ ba, thực tiễn phát triển OCOP trên địa bàn tỉnh cho thấy nhu cầu hỗ

trợ đã chuyển từ giai đoạn hình thành, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm sang giai đoạn

phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hóa, nâng hạng sản phẩm,

phát triển thị trường, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản

phẩm gắn với du lịch, văn hóa, làng nghề và bản sắc địa phương. Các nhu cầu

mới này cần được quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ, điều kiện

hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Thứ tư, Chương trình OCOP liên quan đến nhiều nhóm chủ thể, trong đó

có doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất có

đăng ký kinh doanh, chủ thể ở địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số



6

và miền núi, chủ thể do phụ nữ điều hành, người dân tộc thiểu số tham gia sản

xuất, kinh doanh. Chính sách hỗ trợ cần được quy định rõ để bảo đảm tính bình

đẳng, công khai, minh bạch, khuyến khích các chủ thể có tiềm năng tham gia

Chương trình, đồng thời tránh tình trạng hỗ trợ tùy nghi, thiếu căn cứ.

Thứ năm, việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải có căn cứ pháp lý rõ

ràng, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc quản lý ngân sách, đúng đối

tượng, đúng nội dung, không trùng lặp với chính sách khác. Do đó, cần có Nghị

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để xác lập căn cứ pháp lý cho việc bố trí, quản

lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Thứ sáu, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đặt ra yêu cầu điều

chỉnh trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình

OCOP. Trong đó, Ủy ban nhân dân cấp xã cần được xác định rõ vai trò trong

tuyên truyền, rà soát, xét chọn ý tưởng sản phẩm, phê duyệt phương án/kế hoạch

sản xuất, kinh doanh hoặc phương án phát triển sản phẩm, thẩm định hồ sơ hỗ

trợ, theo dõi kết quả sau hỗ trợ. Việc phân công, phân cấp này cần được thể hiện

trong chính sách để bảo đảm thực hiện thống nhất.

Thứ bảy, nếu không có quy định của pháp luật để điều chỉnh, việc triển

khai Chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030 có nguy cơ thực hiện thiếu

trọng tâm, thiếu nguồn lực và chưa giải quyết được các điểm nghẽn của giai

đoạn mới như thương mại hóa sản phẩm, chất lượng thị trường, năng lực quản

trị của chủ thể, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP

gắn với du lịch và xây dựng sản phẩm mũi nhọn có khả năng lan tỏa hình ảnh

địa phương.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương

trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 là

cần thiết, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhằm điều chỉnh kịp thời các

quan hệ xã hội phát sinh trong giai đoạn mới.

3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh

quan hệ xã hội

Việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi

xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 thuộc thẩm

quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ khoản 1 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của

Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, thực tế ở địa

phương, tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng

nhân dân, đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân gửi đến Thường

trực Hội đồng nhân dân.



7

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

luật, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chính sách,

biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa

phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh

tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân

cấp.

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một

sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 là chính sách hỗ

trợ phát triển kinh tế nông thôn, phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, phát

triển du lịch nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ chủ thể sản xuất,

kinh doanh và sử dụng nguồn lực ngân sách địa phương để thực hiện chính sách.

Do đó, nội dung dự thảo thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Những nội dung khác

Việc ban hành Nghị quyết mới cần bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Bảo đảm tính kế thừa đối với các chính sách đã phát huy hiệu quả tại

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND;

- Bảo đảm phù hợp với yêu cầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và điều kiện tỉnh hoàn thành

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Bảo đảm phù hợp với Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản

phẩm OCOP giai đoạn mới;

- Bảo đảm phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, xác định rõ

trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các sở, ngành

liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Bảo đảm nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng định

mức, không trùng lặp, công khai, minh bạch, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và

nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước;

- Bảo đảm định hướng ưu tiên đối với chủ thể là hợp tác xã, tổ hợp tác,

doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh; khuyến

khích chủ thể do phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật tham gia sản

xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; quan tâm địa bàn khó khăn, vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo

Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, kiến nghị như sau:

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026
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- 2030 để thay thế Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội

đồng nhân dân tỉnh.

Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, tiếp tục kế thừa các chính sách đã

phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời sửa đổi, bổ sung các

chính sách mới đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2026 - 2030, nhất là hỗ trợ đánh giá

hợp chuẩn, hợp quy; hỗ trợ xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du

lịch sinh thái và điểm du lịch; hỗ trợ nâng hạng sản phẩm OCOP; chi thưởng sản

phẩm đạt sao; hỗ trợ sản phẩm OCOP trở thành “Đại sứ du lịch”.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh; giao Sở

Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp, hướng

dẫn, kiểm tra việc thực hiện; giao Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tổ chức rà

soát, xét chọn, phê duyệt phương án, thẩm định hỗ trợ và theo dõi kết quả sau hỗ

trợ theo thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến

dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản

phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- TT HDND tỉnh (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- Phòng KHTC; VPĐP;

- Lưu: VT, KHPTNT, Hân.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan



Phụ lục I
CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH/DỰ THẢO

(Kèm theo Báo cáo số                     /BC-SNNMT  ngày     /      /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH

CỦA DỰ THẢO
CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐICỦA ĐẢNG

ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ

hoặc một phần)

ĐỀ XUẤT

XỬ LÝ

Nghị quyết quy định chính 

sách hỗ trợ Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2026-2030

- Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của

Quốc hội khóa XV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm

nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;

- Nghị quyết số 424/2025/NQ-CP ngày 30/12/2025 của

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị

quyết số 257/2025/NQ-QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

đoạn 2026-2035.

- Căn cứ Thông báo số 86-TB/TU ngày 19/12/2025 của

Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi

làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân

tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác

năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

và Quyết định số 246-QĐ/TU ngày 30/01/2026 của Tỉnh

ủy về việc giao nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá năm

Đã phù hợp với chủ 

trương đường lối của

Đảng về việc ban 

hành các chính sách 

hỗ trợ.

Tiếp tục 

quy định 

chính sách 

hỗ trợ 

Chương 

trình OCOP

giai đoạn 

2026 - 2030

theo hướng 

kế thừa, 

điều chỉnh, 

bổ sung 

chính sách 

phù hợp 

thực tiễn.
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2026; theo đó “thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng

nông thôn mới đến hết năm 2027, tỉnh Khánh Hòa có

100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10% số xã đạt

chuẩn nông thôn mới hiện đại”. 

- Căn cứ Thông báo số 215/TB-UBND ngày 02/4/2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại cuộc họp nghe

báo cáo dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn

2026- 2030 trên địa bàn tỉnh: “tỉnh Khánh Hòa phấn đấu

đến năm 2027 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới,

trong đó có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

hiện đại”.



Phụ lục II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH/DỰ THẢO
(Kèm theo Báo cáo số   /BC-SNNMT  ngày     /      /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

CHÍNH

SÁCH/ QUY

ĐỊNH CỦA

DỰ THẢO

VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

CÓ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp,

tính thống nhất)

ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

Nghị quyết quy

định chính sách

hỗ trợ Chương 

trình mỗi xã 

một sản phẩm 

trên địa bàn 

tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 

2026-2030

- Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày

29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban

hành Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tại Phụ lục III

kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg về

Quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 -2030

có nêu: Tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

khi đáp ứng được 13 điều kiện, trong đó có điều

kiện nêu tại số thứ tự 8: “Có đề án hoặc kế

hoạch và chính sách hỗ trợ phát triển OCOP,

phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn theo

hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường”.

- Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT

ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi

Đảm bảo các quy định của Thủ

tướng Chính phủ về triển khai

thực hiện các chủ trương thực

hiện các nội dung của Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới, giảm nghèo bền

vững và phát triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi giai đoạn 2026-2035;

Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp

và Môi trường; Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật; Nghị

định số 78/2025/NĐ-CP ngày

01/4/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của

Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật; Nghị định số

Việc xây dựng nghị

quyết của Hội đồng

nhân dân tỉnh về quy

định chính sách hỗ trợ

Chương trình mỗi xã

một sản phẩm trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa giai

đoạn là cơ sơ pháp lý và

hết sức cần thiết nhằm

tạo cơ sở pháp lý để tiếp

tục hỗ trợ phát triển sản

phẩm đặc trưng địa

phương, nâng cao chất

lượng và giá trị gia tăng

của sản phẩm, thúc đẩy

phát triển kinh tế nông

thôn và nâng cao thu
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trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội

dung tiêu chí, điều kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc

gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 -2030

thuộc phạm vi quản ý nhà nước của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường. Theo đó tại Điều 41,

Mục 1, Chương III Thông tư số 14/2026/TT-

BNNMT có nêu về hướng dẫn thực hiện một số

điều kiện thuộc quy định tỉnh, thành phố hoàn

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2026-2030 là phải có: “Đề án hoặc Kế

hoạch phát triển sản phẩm OCOP, Đề án hoặc

Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn giai đoạn

2026-2030 được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban

hành. Chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản

phẩm OCOP, du lịch nông thôn trên địa bàn

tỉnh, thành phố giai đoạn 2026 - 2030 được Hôi

đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

ban hành”.

- Căn cứ Thông tư số 60/2026/TT-BTC ngày

31/5/2026 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường

xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn

mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số

78/2025/NĐ-CP ngày

01/4/2025;Thông tư số Thông tư

số 26/2025/TT-BTP ngày ngày

12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư

pháp hướng dẫn xây dựng.

Các mức hỗ trợ hiện chưa được

quy định trọng các văn bản quy

phạm pháp luật.

nhập cho người dân.

Đồng thời, việc ban

hành Nghị quyết nhằm

cụ thể hóa các chủ

trương, chính sách của

Trung ương về phát triển

kinh tế nông thôn và xây

dựng nông thôn mới;

bảo đảm tính kế thừa và

phát huy hiệu quả của

chính sách đã được triển

khai trong giai đoạn

trước; đáp ứng yêu cầu

phát triển sản phẩm

OCOP theo hướng bền

vững, chuyên nghiệp và

phù hợp với điều kiện

thực tiễn của địa phương

trong giai đoạn 2026 -

2030.
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đoạn 2026-2025, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm

2030;

- Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày

22/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban

hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân

hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm.

- Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND ngày

15/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và quy định tiêu

chí xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa giai đoạn 2026.



Phụ lục III

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH/DỰ THẢO
(Kèm theo Báo cáo số   /BC-SNNMT  ngày     /      /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa)

CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ

THẢO VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ (Tính tương

thích)

ĐỀ XUẤT

XỬ LÝ

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030

Không có điều ước quốc tế liên 

quan trực tiếp đến nội dung chính 

sách/dự thảo.

Không phát sinh vấn đề 

đánh giá tính tương thích 

với điều ước quốc tế.

Không đề xuất

xử lý.
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